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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 38/2012/QĐ-UBND
	Sóc Trăng, ngày 01 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thu, chi ngân sách nhà nước theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2012 (đã giao tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cụ thể như sau:

1. Tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2012 là 2.131 tỷ 558 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.838 tỷ 377 triệu đồng (kèm theo biểu số 01).

2. Tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2012 là 2.131 tỷ 558 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.838 tỷ 377 triệu đồng (kèm theo biểu số 02).

3. Tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2012 là 2.032 tỷ 273 triệu đồng (bao gồm số bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố). Dự toán sau khi điều chỉnh là 6.336 tỷ 413 triệu đồng (kèm theo biểu số 03).
Điều 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.
	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: TH, VX, KT, XD, NC, HC.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thành Nghiệp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2012

		(Kèm theo Quyết định số  38 /2012/QĐ-UBND, ngày  01 / 8 /2012 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

		————————————

								Đvt: triệu đồng.

		STT		Chỉ tiêu		Dự toán đầu năm		Điều chỉnh tăng		Dự toán sau khi điều chỉnh

				Tổng thu ngân sách địa phương		4,706,819		2,131,558		6,838,377

		1		Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (chưa bao gồm thu XSKT)		794,986				794,986

		2		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương		3,361,833		395,277		3,757,110

		2.1		Thu bổ sung cân đối		2,652,035				2,652,035

		2.2		Thu bổ sung có mục tiêu		709,798		395,277		1,105,075

		a		Thu bổ sung theo dự toán đầu năm		709,798				709,798

		b		Thu bổ sung ngoài dự toán đầu năm				395,277		395,277

				- Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia				234,464		234,464

				- Bổ sung mục tiêu dự án quan trọng cấp bách của địa phương và hạ tầng du lịch				48,000		48,000

				- Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác:				112,813		112,813

				+ Kinh phí chi sự nghiệp môi trường (XD các lò hỏa táng) năm 2012				1,634		1,634

				+ Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I & II năm 2012				13,166		13,166

				+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch				5,000		5,000

				+ Kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu, theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ				87,000		87,000

				+ Kinh phí trang bị trang phục Công an xã				3,035		3,035

				+ Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em dưới 5 tuổi đợt 2 năm 2011, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ				2,978		2,978

		3		Thu xổ số kiến thiết		220,000				220,000

		4		Thu quản lý qua ngân sách nhà nước		330,000				330,000

		5		Thu vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn				55,000		55,000

		6		Thu kết dư ngân sách năm trước				560,627		560,627

		6.1		Của ngân sách tỉnh				146,757		146,757

				- Vốn XDCB do không có chủ trương cho phép kéo dài thời gian thanh toán				121,547		121,547

				- Kết dư thuần				25,210		25,210

		6.2		Của ngân sách huyện, thị xã, thành phố				382,302		382,302

				- Thành phố Sóc Trăng				57,939		57,939

				- Thị xã Vĩnh Châu				65,332		65,332

				- Huyện Kế Sách				75,421		75,421

				- Huyện Long Phú				20,601		20,601

				- Huyện Cù Lao Dung				8,293		8,293

				- Huyện Mỹ Tú				46,549		46,549

				- Huyện Châu Thành				24,651		24,651

				- Huyện Mỹ Xuyên				15,380		15,380

				- Huyện Thạnh Trị				15,622		15,622

				- Huyện Ngã Năm				19,904		19,904

				- Huyện Trần Đề				32,610		32,610

		6.3		Của ngân sách xã, phường, thị trấn				31,568		31,568

				- Ngân sách phường thành phố Sóc Trăng				6,234		6,234

				- Ngân sách xã, phường thị xã Vĩnh Châu				1,029		1,029

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Kế Sách				1,261		1,261

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Long Phú				1,662		1,662

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Cù Lao Dung				2,126		2,126

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Mỹ Tú				1,901		1,901

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Châu Thành				6,116		6,116

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Mỹ Xuyên				4,779		4,779

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Thạnh Trị				1,639		1,639

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Ngã Năm				2,036		2,036

				- Ngân sách xã, thị trấn huyện Trần Đề				2,785		2,785

		7		Thu chuyển nguồn năm 2011 từ khoản chi chuyển nguồn năm 2012				1,120,654		1,120,654

		7.1		Của ngân sách tỉnh				880,034		880,034

		7.2		Của ngân sách huyện, thị xã, thành phố				235,441		235,441

		7.3		Của ngân sách xã, phường, thị trấn				5,179		5,179



&RBiểu số 01
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DC chi NSDP Cthức

		ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2012

		(Kèm theo Quyết định số   38 /2012/QĐ-UBND ngày  01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

														Đvt: triệu đồng.

		CHỈ TIÊU		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dự toán điều chỉnh						Dự toán năm 2012 sau khi điều chỉnh

						Tổng số		Chia ra				Tổng số		Chia ra

								Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP				Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		1				2=3+4		3		4		5 =6+7		6		7

		TỔNG CỘNG (A - K)		800		2,131,558		921,863		1,209,695		6,838,377		3,769,866		3,068,511

		A. TỔNG CHI THEO PHÂN CẤP		810		0		0		0		3,447,021		1,613,205		1,833,816

		I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		820		0		0		0		313,700		217,685		96,015

		1. Vốn đầu tư XDCB trong nước		821		0						282,700		191,455		91,245

		2. Nguồn cấp quyền sử dụng đất		822		0						30,000		25,230		4,770

		3. Hỗ trợ doanh nghiệp		828		0						1,000		1,000

		II. CHI THƯỜNG XUYÊN		860		0		0		0		3,037,781		1,347,775		1,690,006

		1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		933		0						39,811		39,811

		2. Chi sự nghiệp kinh tế		873		0						320,104		244,458		75,646

		3. Sự nghiệp môi trường		874		0						41,377		8,729		32,648

		Trong đó: KP xây dựng bãi xử lý rác, nạo vét kênh mương				0						7,928				7,928

		4. Chi sự nghiệp giáo dục		864		0		0		0		1,208,042		191,523		1,016,519

		- Sự nghiệp Giáo dục tỉnh, huyện				0						1,186,621		170,102		1,016,519

		- Trường nuôi dạy trẻ Khuyết tật				0						3,813		3,813

		- Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh				0						12,122		12,122

		- Sự nghiệp Giáo dục chưa phân bổ				0						5,487		5,487

		5 . Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề		864		0						136,230		112,273		23,957

		Trong đó: Dạy nghề				0						16,426		9,646		6,780

		6. Chi sự nghiệp y tế		865		0						425,754		419,046		6,708

		Trong đó:

		CHỈ TIÊU		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dự toán điều chỉnh						Dự toán năm 2012 sau khi điều chỉnh

						Tổng số		Chia ra				Tổng số		Chia ra

								Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP				Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		- Kinh phí phòng bệnh cấp tỉnh, huyện				0						13,416		6,708		6,708

		- Kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng khác				0						196,738		196,738

		- Chi sự nghiệp y tế chưa phân bổ				0						5,000		5,000

		7. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		867		0						15,359		15,359		0

		8. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin		868		0						22,240		12,500		9,740

		Trong đó:										0

		- Kinh phí tổ chức các ngày Lễ lớn				0						500		500

		- Nhà Thiếu nhi				0						1,007		1,007

		9. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		869		0						11,947		5,413		6,534

		10. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		871		0						15,665		7,380		8,285

		11. Chi đảm bảo xã hội		872		0						74,066		27,770		46,296

		12. Chi quản lý hành chính		875		0		0		0		581,067		163,860		417,207

		- Ngân sách Đảng				0						84,466		37,060		47,406

		- Đoàn thể				0						46,839		18,699		28,140

		- Quản lý nhà nước				0						170,851		89,101		81,750

		- Kinh phí ứng dụng CNTT huyện, thị xã, thành phố				0						1,100				1,100

		- Kinh phí hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp				0						8,000		1,000		7,000

		- Các khoản không tự chủ				0						38,790		18,000		20,790

		- Kinh phí thực hiện Quy định 3115-QĐ/VPTW				0						20,000				20,000

		- Chi ngân sách xã, phường, thị trấn				0						202,021				202,021

		- Trợ cấp cán bộ không chyên trách theo trình độ ở xã và trợ cấp cán bộ ấp (chưa phân bổ)				0						9,000				9,000

		13. Chi An ninh - Quốc phòng địa phương				0		0		0		98,761		80,160		18,601

		- Kinh phí Quốc phòng địa phương		861		0						40,251		26,834		13,417

		- Bộ đội biên phòng		861		0						1,000		1,000

		- Chi an ninh, trật tự an toàn xã hội		862		0						6,709		4,025		2,684

		CHỈ TIÊU		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dự toán điều chỉnh						Dự toán năm 2012 sau khi điều chỉnh

						Tổng số		Chia ra				Tổng số		Chia ra

								Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP				Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		- An ninh chính trị vùng trọng điểm		862		0		0		0		5,000		5,000		0

		+ Công an				0						2,500		2,500

		+ Quân sự				0						1,500		1,500

		+ Bộ đội biên phòng				0						1,000		1,000

		- Kinh phí thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP		862		0						2,500				2,500

		- Chi quốc phòng (thực hiện Luật Dân quân Tự vệ)		861		0						43,301		43,301

		14. Chi khác ngân sách		877		0						22,408		15,808		6,600

		15. Chi trợ giá, trợ cước		976		0						23,136		1,870		21,266

		Trong đó: trợ giá báo Đảng				0						1,870		1,870

		16. Chi chương trình mục tiêu cân đối NSĐP		909		0						1,815		1,815

		III. Chi lập quỹ dự trữ tài chính		934		0						1,000		1,000

		IV. Dự phòng ngân sách đầu năm		932		0						94,540		46,745		47,795

		B. Chi chương trình mục tiêu:				395,277		395,277		0		1,105,075		1,105,075		0

		I. Dự toán đầu năm 2011				0		0		0		709,798		709,798		0

		1. Bổ sung mục tiêu dự án quan trọng		821		0						523,378		523,378

		2. Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác				0						186,420		186,420

		II. Số bổ sung ngoài dự toán đầu năm (1)				395,277		395,277		0		395,277		395,277		0

		1. Bổ sung KP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia				234,464		234,464		0		234,464		234,464		0

		- Vốn XDCB		821		104,937		104,937				104,937		104,937

		- Vốn sự nghiệp		909		129,527		129,527				129,527		129,527

		2. Bổ sung mục tiêu dự án quan trọng		909		48,000		48,000				48,000		48,000

		3. Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác		909		112,813		112,813				112,813		112,813

		C. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết		965		0						220,000		220,000

		D. Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN		960		0						330,000		305,000		25,000

		CHỈ TIÊU		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dự toán điều chỉnh						Dự toán năm 2012 sau khi điều chỉnh

						Tổng số		Chia ra				Tổng số		Chia ra

								Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP				Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		E. Chi từ nguồn vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương				55,000		55,000				55,000		55,000

		G. Từ khoản thu kết dư năm 2011 chuyển sang năm 2012 (2)				560,627		146,757		413,870		560,627		146,757		413,870

		H. Từ khoản chi chuyển nguồn năm 2011 sang thu chuyển nguồn năm 2012 (3)				1,120,654		880,034		240,620		1,120,654		880,034		240,620

		K. Từ khoản chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố từ ngân sách tỉnh (4)				0		-555,205		555,205		0		-555,205		555,205

		Ghi chú:

		NỘI DUNG										Tổng số		Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		(1) Số bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán đầu năm bao gồm:										395,277		395,277		0

		a) Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia										234,464		234,464		0

		b) Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác										160,813		160,813		0

		- Kinh phí chi sự nghiệp môi trường (XD các lò hỏa táng) năm 2012										1,634		1,634

		- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I & II năm 2012										13,166		13,166

		- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch										5,000		5,000

		- Kinh phí thực hiện các dự án cấp bách của địa phương và hạ tầng du lịch										48,000		48,000

		- Kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu, theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ										87,000		87,000

		- Kinh phí trang bị trang phục Công an xã										3,035		3,035

		- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em dưới 5 tuổi đợt 2 năm 2011, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ										2,978		2,978

		(2) Từ khoản thu kết dư năm 2011										560,627		146,757		413,870

		2.1. Của ngân sách tỉnh										146,757		146,757

		2.2. Của ngân sách huyện, thị xã, thành phố										382,302				382,302

		- Thành phố Sóc Trăng										57,939				57,939

		NỘI DUNG										Tổng số		Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		- Thị xã Vĩnh Châu										65,332				65,332

		- Huyện Kế Sách										75,421				75,421

		- Huyện Long Phú										20,601				20,601

		- Huyện Cù Lao Dung										8,293				8,293

		- Huyện Mỹ Tú										46,549				46,549

		- Huyện Châu Thành										24,651				24,651

		- Huyện Mỹ Xuyên										15,380				15,380

		- Huyện Thạnh Trị										15,622				15,622

		- Huyện Ngã Năm										19,904				19,904

		- Huyện Trần Đề										32,610				32,610

		2.3. Của ngân sách xã, phường, thị trấn										31,568				31,568

		- Ngân sách phường thành phố Sóc Trăng										6,234				6,234

		- Ngân sách xã, phường, thị xã Vĩnh Châu										1,029				1,029

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Kế Sách										1,261				1,261

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Long Phú										1,662				1,662

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Cù Lao Dung										2,126				2,126

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Mỹ Tú										1,901				1,901

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Châu Thành										6,116				6,116

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Mỹ Xuyên										4,779				4,779

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Thạnh Trị										1,639				1,639

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Ngã Năm										2,036				2,036

		- Ngân sách xã, thị trấn huyện Trần Đề										2,785				2,785

		(3) Từ khoản chi chuyển nguồn năm 2011 sang thu chuyển nguồn năm 2012										1,120,654		880,034		240,620

		3.1. Của ngân sách tỉnh										880,034		880,034		0

		a) Vốn đầu tư XDCB tập trung										116,455		116,455

		b) Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia (có tính chất XDCB)										4,100		4,100

		c) Kinh phí tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và số 43/206/NĐ-CP và các khoản đương nhiên khác										2,501		2,501

		d) Kinh phí xét chấp thuận chuyển nguồn (chi thường xuyên)										46,294		46,294

		e) Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia										2,285		2,285

		NỘI DUNG										Tổng số		Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		g) Trích lập Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2010 và năm 2011										19,500		19,500

		h) Các khoản năm 2010 chưa phân bổ chuyển nguồn sang										129,941		129,941

		k) Các khoản đã bố trí trong dự toán chi năm 2011 chưa sử dụng hết										36,758		36,758

		l) Kinh phí bổ sung từ NSTW năm 2011										165,829		165,829

		m) Số tăng thu năm 2010 chưa sử dụng hết (50% bổ sung vốn đầu tư phát triển)										85,072		85,072

		n) Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011 chưa sử dụng hết và số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011										48,623		48,623

		o) Số thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông vượt dự toán năm 2011										6,245		6,245

		p) Số nộp NSNN được cấp lại cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh										3,953		3,953

		q) Vốn Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, sau khi rà soát, điều chỉnh năm 2011										38,320		38,320

		r) Số thu XSKT vượt dự toán năm 2011										45,610		45,610

		s) Số thu ngân sách tỉnh vượt dự toán năm 2011										128,548		128,548		0

		- 50% vượt thu tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương										64,274		64,274

		- 50% vượt thu bố trí chi đầu tư phát triển										64,274		64,274

		3.2. Của ngân sách huyện, thị xã, thành phố										235,441				235,441

		3.3. Của ngân sách xã, phường, thị trấn										5,179				5,179

		(4) Chi bổ sung có mục tiêu về ngân sách các huyện, thị xã, thành phố từ ngân sách tỉnh										0		-555,205		555,205

		4.1. Từ khoản chi theo phân cấp										0		-249,706		249,706

		- Chi sự nghiệp kinh tế:										0		-51,500		51,500

		+ Kinh phí thực hiện Chương trình Nông thôn mới (các huyện, thị xã, thành phố)										0		-50,000		50,000

		+ Huyện Châu Thành - Hỗ trợ vốn đối ứng thực hiện DA Heifer										0		-1,500		1,500

		- Chi SN giáo dục: Huyện Mỹ Xuyên - Thành lập mới Trường THCS Thạnh Phú										0		-3,896		3,896

		- Chi SN đào tạo - dạy nghề: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh										0		-2,140		2,140

		- Chi SN khoa học và công nghệ:										0		-5,080		5,080

		+ Kinh phí xây dựng hệ thống một cửa tại các huyện Châu Thành, Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú  & Trần Đề										0		-4,000		4,000

		+ Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các thị trấn: Cù Lao Dung, Long Phú, Ngã Năm, Phú Lộc & Phường 1 thị xã Vĩnh Châu										0		-1,080		1,080

		- Chi SN văn hóa - thông tin: Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn										0		-90		90

		- Chi đảm bảo xã hội:										0		-2,793		2,793

		+ Kinh phí đối ứng chi hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg										0		-962		962

		NỘI DUNG										Tổng số		Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		+ Kinh phí hỗ trợ cán bộ xã nghỉ việc, theo QĐ 28/2009/QĐ-UBND										0		-1,490		1,490

		+ Kinh phí mừng thọ Người cao tuổi (tròn 90 tuổi và 100 tuổi)										0		-341		341

		- Chi quản lý hành chính:										0		-565		565

		+ Kinh phí hỗ trợ cán bộ thực hiện luân chuyển										0		-52		52

		+ Kinh phí XD, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008										0		-307		307

		+ Kinh phí mua mẫu biểu hộ tịch										0		-206		206

		- Mục tiêu tin học, theo Quyết định số 2307/QĐ-BTC ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính										0		-600		600

		- Dự phòng ngân sách tỉnh: - Huyện Ngã Năm để khắc phục, xây dựng nhà lồng chợ Mỹ Quới bị hỏa hoạn										0		-800		800

		- Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư										0		-2,829		2,829

		- Kinh phí chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ										0		-4,740		4,740

		- Kinh phí chi trợ cấp xã hội, theo NĐ số 67/2007/NĐ-CP và số 13/2010/NĐ-CP										0		-70,708		70,708

		- Kinh phí chi hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí, theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ										0		-25,480		25,480

		- Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học										0		-8,107		8,107

		- Kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg										0		-60,000		60,000

		- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và số 67/2010/QĐ-TTg										0		-10,378		10,378

		4.2. Từ khoản bổ sung có mục tiêu (ngoài dự toán đầu năm) của ngân sách trung ương:										0		-107,224		107,224

		a) Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia										0		-91,080		91,080

		b) Kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác										0		-16,144		16,144

		- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, theo QĐ số 2409/QĐ-TTg ngày 29/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ										0		-13,166		13,166

		- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi đợt 2 năm 2011, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ										0		-2,978		2,978

		4.3. Từ vốn vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương:										0		-55,000		55,000

		4.4. Từ kinh phí năm 2011 chuyển nguồn sang năm 2012 của ngân sách tỉnh:										0		-143,275		143,275

		- Kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg										0		-9,567		9,567

		- Kinh phí thực hiện NĐ 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí										0		-105,918		105,918

		- Từ nguồn thu ngân sách tỉnh vượt dự toán năm 2011 chuyển nguồn sang										0		-5,790		5,790

		NỘI DUNG										Tổng số		Ngân sách tỉnh		Ngân sách huyện, TX, TP

		+ Huyện Mỹ Xuyên - Kinh phí XD trụ sở Đảng ủy - UBND - HĐND xã Gia Hòa 1 & xã Ngọc Tố										0		-790		790

		+ Huyện Trần Đề - Kinh phí XD trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tài Văn										0		-5,000		5,000

		- Từ nguồn thu XSKT vượt dự toán năm 2011 chuyển nguồn sang:										0		-22,000		22,000

		+ Kinh phí XD Trường Mẫu giáo Đại Ngãi huyện Long Phú										0		-12,000		12,000

		+ Kinh phí XD Trường Mẫu giáo Tân Long huyện Ngã Năm										0		-6,000		6,000

		+ Kinh phí XD Trạm Y tế xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên										0		-4,000		4,000
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NS Tinh

		ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP  TỈNH NĂM 2012
(Bao gồm ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung ngân sách cấp dưới)

		(Kèm theo Quyết định số   38 /2012/QĐ-UBND ngày  01 /8/ 2012

		của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

		——————————————

		Phần I. Dự toán chi của các đơn vị thuộc cấp tỉnh theo phân cấp:

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

				TỔNG CỘNG		800		2,862,668		1,477,068		4,339,736

		A		Tổng chi cấp tỉnh theo phân cấp:				1,627,870		0		1,627,870

		I		Chi đầu tư XDCB theo phân cấp:		820		217,685		0		217,685

		1		Vốn XDCB theo phân cấp		821		191,455				191,455

		2		Thu tiền sử dụng đất		822		25,230				25,230

		3		Chi hỗ trợ DNNN		828		1,000				1,000

		II		Chi thường xuyên (trong cân đối)		860		1,362,440		0		1,362,440

		1		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên		933		39,811				39,811

		2		Chi sự nghiệp kinh tế		873		244,458		0		244,458

		2.1		Sự nghiệp Nông nghiệp				33,115		0		33,115

				- Chi cục Bảo vệ Thực vật				5,501				5,501

				+ KP quản lý hành chính		463		1,527				1,527

				+ KP sự nghiệp		14		3,974				3,974

				- Chi cục Thú y				6,585				6,585

				+ KP quản lý hành chính		463		1,465				1,465

				+ KP sự nghiệp		15		5,120				5,120

				- Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão		463		1,031				1,031

				- Chi cục Phát triển nông thôn		463		1,310				1,310

				- Chi cục Kiểm lâm		463		2,987				2,987

				- Trung tâm Khuyến nông		13		5,844				5,844

				- Trung tâm Giống cây trồng		11		1,661				1,661

				- Trung tâm Giống vật nuôi		12		1,696				1,696

				- Chuyển dịch cơ cấu NNPTNT		873		1,800				1,800

				- Chương trình giống		873		2,700				2,700

				- Sự nghiệp nông nghiệp khác		873		2,000				2,000

		2.2		Sự nghiệp Thủy lợi (bao gồm miễn thu thủy lợi phí)		873		57,910				57,910

		2.3		Sự nghiệp Giao thông		223		20,000				20,000

		2.4		Sự nghiệp Kinh tế khác				133,434		0		133,434

				- Ban Quản lý Cảng cá Trần đề		231		1,074				1,074

				- BQLDA Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển		17		266				266

				- KP phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em		531		270				270

				- Chương trình dân số - KHH gia đình (NSĐP)		533		500				500

				- Trung tâm Trợ giúp Pháp lý		431		888				888

				(Công tác chuyên ngành và hoạt động trợ giúp pháp lý)		431		312				312

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

				- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp		102		815				815

				(Công tác chuyên ngành)		102		1,440				1,440

				- Trung tâm Xúc tiến đầu tư		431		456				456

				- Trung tâm Phát triển Quỹ đất		402		785				785

				- Đề án "Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật 2011 - 2015" và KP tuyên truyền pháp luật thường xuyên (Sở TP)		463		600				600

				- Rà soát văn bản (SởTP)		463		290				290

				- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản		402		143				143

				- Trung tâm Xúc tiến Thương mại		431		410				410

				- CTy Phát triển hạ tầng khu công nghiệp		459		860				860

				- Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch		431		446				446

				- Khách sạn Quê hương (KP hoạt động Trung tâm Văn hóa Hội nghị)		579		264				264

				- Sự nghiệp địa chính		466		2,000				2,000

				- KP thực hiện phim tài liệu "Giải phóng Sóc Trăng"		468		820				820

				- KP thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới		873		50,000				50,000

				- KP thực hiện chương trình Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch		873		5,000				5,000

				- Hỗ trợ Doanh nghiệp công ích		873		7,000				7,000

				- Sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP thực hiện các nhiệm vụ, DA quy hoạch & vốn đối ứng các DA ODA)		873		58,797				58,797

		03		Sự nghiệp Môi trường		874		9,400				9,400

		04		Chi sự nghiệp Giáo dục		864		205,519		0		205,519

				Trong đó:

		4.1		SN Giáo dục (bao gồm giáo dục thường xuyên)		864		184,098				184,098

		4.2		Trường Nuôi Dạy trẻ Khuyết tật		492		3,813				3,813

		4.3		Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương		494		12,122				12,122

		4.4		SN Giáo dục chưa phân bổ		864		5,487				5,487

		05		Chi sự nghiệp Đào tạo		864		112,273				112,273

				Trong đó:

		5.1		Trường Cao đẳng Sư phạm		501		13,686				13,686

		5.2		Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật		497		3,511				3,511

		5.3		Trường Chính trị tỉnh		505		6,274				6,274

		5.4		Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT		505		8,400				8,400

		5.5		Trường Trung cấp y tế		497		2,924				2,924

		5.6		Bồi dưỡng, đào tạo lại		864		5,000				5,000

		5.7		Trường Cao đẳng nghề		501		9,646				9,646

		5.8		Đào tạo khác (bao gồm giáo dục quốc phòng, đào tạo cán bộ xã đạt chuẩn)		864		35,000				35,000

		5.9		Trường Cao đẳng Cộng Đồng		501		5,236				5,236

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

		5.10		Trường BTVH Pali trung cấp Nam bộ		495		4,455				4,455

		5.11		Đào tạo theo chương trình ST 150		503		7,830				7,830

		5.12		Sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ		864		10,313				10,313

		06		Chi sự nghiệp Y tế		865		419,046				419,046

		6.1		Sự nghiệp y tế tuyến tỉnh và huyện (bao gồm các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh và huyện, kể cả BV Quân Dân y, Phòng khám Đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình và hỗ trợ hàng tháng đối với 1.915 CTV dân số)		865		210,600				210,600

		6.2		Kinh phí Phòng bệnh cấp tỉnh		865		6,708				6,708

		6.3		Khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng khác		865		196,738				196,738

		6.4		SN Y tế chưa phân bổ		865		5,000				5,000

		07		Chi sự nghiệp Khoa học & Công nghệ		867		15,359		0		15,359

				Trong đó:

		7.1		Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ		373		789				789

		7.2		Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông		279		772				772

		7.3		Chi nghiên cứu khoa học & công nghệ		867		5,000				5,000

		7.5		Chương trình công nghệ thông tin		867		8,798				8,798

		08		Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin		868		12,500		0		12,500

		8.1		Sự nghiệp Văn hoá thông tin		868		11,493				11,493

		8.2		Nhà Thiếu nhi tỉnh		554		1,007				1,007

		09		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		869		5,413				5,413

				Đài Phát thanh Truyền hình		253		5,413				5,413

		10		Chi sự nghiệp Thể dục thể thao		871		7,380				7,380

				Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch		562		7,380				7,380

		11		Chi đảm bảo xã hội		872		27,771		0		27,771

		11.1		Trung tâm Giáo dục, Lao động, Xã hội		528		3,618				3,618

		11.2		Trung tâm Bảo trợ Xã hội		528		2,753				2,753

		11.3		Trung tâm Giới thiệu Việc làm		438		664				664

		11.4		Cứu tế xã hội, đảm bảo xã hội (bao gồm vốn đối ứng 10% thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ số 167/2008/QĐ-TTg)		872		20,736				20,736

		12		Chi Quản lý Hành chính		875		163,860		0		163,867

		12.1		Chi Quản lý nhà nước				108,101		0		108,108

		01		Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh		463		4,910				4,910

				Trong đó: KP hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh				1,000				1,000

		02		Văn phòng UBND tỉnh		463		8,262				8,262

		03		Văn phòng BCĐ Phòng, chống tham nhũng		463		1,207				1,207

		04		Sở Nội vụ		463		4,824				4,824

				+ Văn phòng Sở Nội vụ				4,104				4,104

				+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ				720				720

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

		05		Sở Tài chính		463		3,932				3,932

		06		Sở Kế hoạch & Đầu tư		463		3,495				3,495

		07		Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn				8,393				8,393

				+ Văn phòng Sở		463		4,538				4,538

				+ Chi cục Nuôi trồng thủy sản		463		1,457				1,457

				+ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản		463		1,173				1,173

				+ Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản		463		1,226				1,226

		08		Sở Giao thông Vận tải		463		4,859				4,859

				+ Văn phòng Sở				3,194				3,194

				+ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải				1,665				1,665

		09		Sở Xây dựng		463		3,218				3,218

		10		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		464		4,593				4,593

				+ KP quản lý hành chính				4,134				4,134

				+ KP hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ				150				150

				+ Hội Chiến sĩ bị địch bắt tù đày				309				309

		11		Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội		463		584				584

		12		Sở Giáo dục - Đào tạo		464		5,331				5,331

		13		Sở Y tế		464		6,072				6,072

				+ Văn phòng Sở				2,940				2,940

				+ Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm				1,302				1,302

				+ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình				1,830				1,830

		14		Sở Khoa học - Công nghệ		463		2,340				2,340

		15		Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng		463		1,023				1,023

		16		Sở Tư pháp		463		3,445				3,445

				+ KP quản lý hành chính				2,550				2,550

				+ KP soạn thảo và thẩm định văn bản QPPL				75				75

				+ KP thực hiện đề án 2 "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tuyên truyền pháp luật, 2008 - 2012"				480				480

				+ KP thực hiện đề án tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, 2011 - 2015				340				340

		17		Phòng Công chứng số 1		463		355				355

		18		Sở Công Thương		463		3,315				3,315

		19		Chi cục Quản lý thị trường		463		2,936				2,936

		20		Thanh tra tỉnh		463		3,219				3,219

				+ KP quản lý hành chính				2,969				2,969

				+ KP chuyên ngành thanh tra				250				250

		21		Sở Tài nguyên và Môi trường		463		3,908				3,908

		22		Chi cục Bảo vệ Môi trường		463		1,002				1,002

		23		Ban Dân tộc		463		1,800				1,800

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

		24		Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		464		3,614				3,614

				+ KP quản lý hành chính				3,519				3,519

				+ KP thực hiện đề án gia đình				95				95

		25		Sở Thông tin và Truyền thông		463		2,109				2,109

		26		Ban Quản lý các khu công nghiệp		466		1,362				1,362

		27		KP không thực hiện tự chủ		875		18,000				18,000

		12.2		Kinh phí Đảng (cấp tỉnh)		461		37,060				37,060

		12.3		Đoàn thể - Tổ chức Xã hội				18,699		0		18,699

		01		Ủy ban Mặt trận tổ quốc		462		2,204				2,204

				Trong đó: KP hoạt động Ban Đại diện Hội Người cao tuổi				225				225

		02		Hội Cựu chiến binh		462		1,665				1,665

		03		Hội Liên hiệp Phụ nữ		462		2,025				2,025

		04		Hội Nông dân		462		2,160				2,160

				Trong đó: Kinh phí đảm bảo thực hiện chỉ thị số 26/2001/CT-TTg				250				250

		05		BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng		462		2,176				2,176

				Trong đó: KP thực hiện đề án tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, 2011 - 2015				50				50

		06		Hội Cựu Thanh niên xung phong		462		309				309

		07		Đoàn Thanh niên khối các cơ quan		462		519				519

		08		Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp		462		413				413

		09		Hội Chữ thập đỏ		472		1,281				1,281

		10		Hội Luật gia		472		277				277

		11		Hội Văn học Nghệ thuật		462		884				884

		12		Hội Người mù		472		403				403

		13		Hội Đông Y		473		326				326

		14		Liên minh Hợp tác xã		473		1,142				1,142

		15		Hội Khuyến học		473		309				309

		16		Hội Nạn nhân chất độc da Cam/Dioxin		473		309				309

		17		Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật		462		301				301

		18		Kinh phí Đoàn thể chưa phân bổ		875		2,000				2,000

		13		Chi An ninh Quốc phòng				80,160				80,160

		13.1		KP quân sự địa phương		468		26,834				26,834

		13.2		Chi an ninh trật tự an toàn xã hội		471		4,025				4,025

		13.4		Bộ đội biên phòng		468		1,000				1,000

		13.4		KP An ninh chính trị vùng trọng điểm		862		5,000				5,000

				Công an tỉnh		471		2,500				2,500

				Bộ Chỉ huy Quân sự		468		1,500				1,500

				Bộ đội Biên phòng		468		1,000				1,000

		13.5		Chi quốc phòng chưa phân bổ		861		43,301				43,301

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

		14		Chi khác ngân sách		877		15,808				15,808

		14.1		Kinh phí khen thưởng		369		9,000				9,000

		14.2		Trả nợ dân		369		1,000				1,000

		14.3		Hội Nhà báo		369		100				100

		14.4		KP thực hiện công tác kiểm sát thực thi pháp luật		369		150				150

		14.5		Kinh phí thực hiện công tác xét, xử của Toà án		369		150				150

		14.6		Công tác Đoàn Đại biểu Quốc hội tại địa phương		369		210				210

		14.7		Chi khác NS cấp tỉnh		877		5,198				5,198

		15		Chi trợ giá, trợ cước		876		1,870				1,870

				Chi trợ giá báo Đảng		461		1,870				1,870

		16		CTMT cân đối NSĐP		909		1,815				1,815

		16.1		Thể dục thể thao		562		80				80

		16.2		Phòng chống tội phạm		471		145				145

		16.3		Phòng chống ma tuý		471		300				300

		16.4		Bảo vệ và chăm sóc trẻ em				150				150

				+ Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK		531		80				80

				+ Quản lý Trẻ em làm trái pháp luật		471		50				50

				+ Mô hình kiểm tra đánh giá SN chăm sóc trẻ em		531		20				20

		16.5		Phòng chống tệ nạn mại dâm		528		140				140

		16.6		Mục tiêu tin học tỉnh, huyện theo QĐ 2307/QĐ-BTC ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính		909		1,000				1,000

		III		Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính		934		1,000				1,000

		IV		Dự phòng ngân sách		932		46,745				46,745

		B		Tổng chi chương trình mục tiêu				709,798		395,277		1,105,075

		I		Dự toán đầu năm 2011				709,798		0		709,798

		01		Bổ sung mục tiêu dự án quan trọng		821		523,378				523,378

		02		Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác		909		186,420				186,420

		II		Số bổ sung ngoài dự toán đầu năm				0		395,277		395,277

		01		KP Chương trình mục tiêu Quốc gia		909		0		234,464		234,464

		02		Bổ sung mục tiêu dự án quan trọng		821		0		48,000		48,000

		03		Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu khác				0		112,813		112,813

				- Kinh phí chi sự nghiệp môi trường (XD các lò hỏa táng) năm 2012		909		0		1,634		1,634

				- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I & II năm 2012		909		0		13,166		13,166

				- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch		909		0		5,000		5,000

				- Kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu, theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ		909		0		87,000		87,000

				- Kinh phí trang bị trang phục Công an xã		909		0		3,035		3,035

				- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em dưới 5 tuổi đợt 2 năm 2011, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng chính phủ		909		0		2,978		2,978

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

		C		Chi đầu tư từ khoản thu xổ số kiến thiết		965		220,000				220,000

		D		Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN		960		305,000				305,000

		E		Chi từ nguồn vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương				0		55,000		55,000

		F		Từ thu kết dư năm 2011				0		146,757		146,757

		H		Từ khoản chi chuyển nguồn năm 2011 sang thu chuyển năm 2012				0		880,034		880,034

		Phần II. Dự toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

				TỔNG CỘNG (A+B)				1,441,472		555,205		1,996,677

		A		BỔ SUNG CÂN ĐỐI		952		1,364,514		0		1,364,514

		01		Bổ sung ổn định		356		1,364,514				1,364,514

		02		Bổ sung bù lương, các mục chi thường xuyên do ngân sách huyện, thành phố đảm bảo nhưng không đủ nguồn				0				0

		B		BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU		951		76,958		555,205		632,163

		01		Vốn xổ số kiến thiết (bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh)		346		21,000				21,000

		02		Vốn cân đối ngân sách địa phương		346		48,700				48,700

		03		Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương		346		7,258				7,258

		04		Từ khoản chi theo phân cấp		346		0		249,706		249,706

				- Chi SN kinh tế:				0		51,500		51,500

				+ Kinh phí thực hiện Chương trình Nông thôn mới (các huyện, thị xã, thành phố)				0		50,000		50,000

				+ Huyện Châu Thành - Hỗ trợ vốn đối ứng thực hiện DA Heifer				0		1,500		1,500

				- Chi SN giáo dục: Huyện Mỹ Xuyên - Thành lập mới Trường THCS Thạnh Phú				0		3,896		3,896

				- Chi SN đào tạo - dạy nghề: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh				0		2,140		2,140

				- Chi SN khoa học và công nghệ:				0		5,080		5,080

				+ KP xây dựng hệ thống một cửa tại các huyện Châu Thành, Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú  & Trần Đề				0		4,000		4,000

				+ Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các thị trần: Cù Lao Dung, Long Phú Ngã Năm, Phú Lộc & Phường 1 TXVC				0		1,080		1,080

				- Chi SN văn hóa - thông tin: KP kỷ niệm các ngày lễ lớn				0		90		90

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

				- Chi đảm bảo xã hội:				0		2,793		2,793

				+ Kinh phí đối ứng chi hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg				0		962		962

				+ KP hỗ trợ cán bộ xã nghỉ việc, theo QĐ 28/2009/QĐ-UBND				0		1,490		1,490

				+ KP mừng thọ Người cao tuổi (tròn 90 tuổi và 100 tuổi)				0		341		341

				- Chi quản lý hành chính:				0		565		565

				+ KP hỗ trợ cán bộ thực hiện luân chuyển				0		52		52

				+ KP XD, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008				0		307		307

				+ KP mua mẫu biểu hộ tịch				0		206		206

				- Mục tiêu tin học, theo Quyết định số 2307/QĐ-BTC ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính				0		600		600

				- Dự phòng ngân sách tỉnh: - Huyện Ngã Năm để khắc phục, xây dựng là nhà lồng chợ Mỹ Quới bị hỏa hoạn				0		800		800

				- KP xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư				0		2,829		2,829

				- KP chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010				0		4,740		4,740

				- KP chi trợ cấp xã hội, theo NĐ số 67/2007/NĐ-CP và số 13/2010/NĐ-CP				0		70,708		70,708

				- KP chi hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí, theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ				0		25,480		25,480

				- KP thực hiện chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học				0		8,107		8,107

				- KP hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg				0		60,000		60,000

				- KP hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và số 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ				0		10,378		10,378

		05		Vốn bổ sung có mục tiêu (ngoài dự toán đầu năm) của ngân sách trung ương:		909		0		107,224		107,224

		a		Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia		909		0		91,080		91,080

		b		Kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác		909		0		16,144		16,144

				- Kinh phí KP hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, theo QĐ số 2409/QĐ-TTg ngày 29/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ				0		13,166		13,166

		STT		NỘI DUNG CHI		Mã nhiệm vụ chi NSNN		HĐND tỉnh giao đầu năm 2012		Số điều chỉnh tăng, giảm		Dự toán sau khi điều chỉnh

				- Kinh phí KP hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi đợt 2 năm 2011, theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ				0		2,978		2,978

		06		Từ vốn vay ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương:		346		0		55,000		55,000

		07		Từ KP năm 2011 chuyển nguồn sang năm 2012 của ngân sách tỉnh:		346		0		143,275		143,275

				- Kinh phí hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg				0		9,567		9,567

				- Kinh phí thực hiện NĐ 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí				0		105,918		105,918

				- Từ nguồn thu ngân sách tỉnh vượt dự toán năm 2011 chuyển nguồn sang				0		5,790		5,790

				+ Huyện Mỹ Xuyên - KP XD trụ sở Đảng ủy - UBND - HĐND xã Gia Hòa 1 & xã Ngọc Tố				0		790		790

				+ Huyện Trần Đề - KP XD trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tài Văn				0		5,000		5,000

				- Từ nguồn thu XSKT vượt dự toán năm 2011 chuyển nguồn sang:				0		22,000		22,000

				+ Kinh phí XD Trường Mẫu giáo Đại Ngãi huyện Long Phú				0		12,000		12,000

				+ Kinh phí XD Trường Mẫu giáo Tân Long huyện Ngã Năm				0		6,000		6,000

				+ Kinh phí XD Trạm Y tế xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên				0		4,000		4,000

		III. Tổng chi ngân sách tỉnh (phần I + phần II)								2,032,273		6,336,413
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